
STT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm

1
Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước
trong bối cảnh thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến
năm 2030.

Kho bạc Nhà nước PGS.TS. Lê Hùng Sơn

2 Giải pháp phát triển đại lý hải quan trong bối cảnh chuyển đổi số. Tổng cục Hải quan ThS. Nguyễn Văn Thọ

3
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan ThS. Trần Việt Hưng

4
Giải pháp xây dựng Trường Hải quan Việt Nam trở thành trung tâm đào
tạo hải quan vùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng cục Hải quan TS. Nguyễn Hồng Phong

5
Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến thu
ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan ThS. Nguyễn Anh Tuấn
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6
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động dầu khí tại
Việt Nam.

Tổng cục Thuế TS. Nguyễn Bằng Thắng

7 Giải pháp áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam. Tổng cục Thuế ThS. Đặng Ngọc Minh

8
Hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát tài chính nội ngành áp dụng đối
với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ Tài chính.

Cục Kế hoạch - 
Tài chính

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

9
Hoàn thiện phương pháp chi phí thay thế trong thẩm định giá ở Việt
Nam.

Cục Quản lý giá ThS. Dương Lan Anh

10
Định hướng hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong
điều kiện hội nhập quốc tế.

Cục Quản lý, Giám sát kế toán - kiểm toán ThS. Hà Thị Phương Thanh

11
Đổi mới quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vay ưu đãi nước ngoài
khi Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình.

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại ThS. Võ Hữu Hiển

12 Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nợ công ở Việt Nam. Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại ThS. Trương Hùng Long

13 Bộ chỉ tiêu báo cáo tình hình vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Cục Tài chính doanh nghiệp ThS. Phạm Văn Đức
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14 Xây dựng mô hình hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính. Cục Tin học và Thống kê tài chính ThS. Phan Minh Duy

15
Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật lĩnh vực tài chính.

Văn phòng Bộ ThS. Nguyễn Quang Dũng

16 Hoàn thiện chính sách phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, 

phí và lệ phí
ThS. Trịnh Quang Hưng

17
Hoàn thiện chính sách thuế ứng phó với cơ chế điều chỉnh các-bon biên
giới.

Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, 
phí và lệ phí

ThS. Trần Thị Bích Ngọc

18 Hoàn thiện chính sách phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ của Việt Nam.
Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, 

phí và lệ phí
ThS. La Thị Nối

19 Giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở Việt Nam. Vụ Đầu tư ThS. Dương Bá Đức

20
Đánh giá vai trò của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đối với cải
cách quản lý tài chính công.

Vụ Hợp tác quốc tế ThS. Phan Thị Nam Giang

21 Đánh giá tác động hợp tác kinh tế - tài chính Việt Nam - Úc. Vụ Hợp tác quốc tế ThS. Nguyễn Thu Giang



4

STT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm

22 Mô hình tổ chức và hoạt động của thị trường các-bon tại Việt Nam. Vụ Pháp chế ThS. Trần Hồng Nhung

23 Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính. Vụ Pháp chế CN. Tống Thị Hậu

24
Luận cứ hình thành trung tâm tài chính quốc tế và đề xuất mô hình cho
Việt Nam.

Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài 
chính

ThS. Lê Ngọc Chi

25
Cổ phần hóa tổ chức tín dụng nhà nước tại Việt Nam: Thực trạng và giải
pháp.

Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài 
chính

CN. Nguyễn Hữu Hùng

26
Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế
và khuyến nghị cho Việt Nam.

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính TS. Lê Quang Thuận

27
Chính sách phát triển bảo hiểm xanh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học
cho Việt Nam.

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính ThS. Đinh Ngọc Linh

28
Đánh giá tác động của thuế tối thiểu toàn cầu tới thu hút đầu tư trực tiếp
nước ngoài của Việt Nam và giải pháp ứng phó.

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính ThS. Dương Hoàng Linh

29
Đánh giá tác động của thuế thu nhập cá nhân đến thu ngân sách nhà nước
tại Việt Nam.

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính ThS. Phạm Hoàng Hà
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30
Luận cứ khoa học và thực tiễn phát triển hoạt động định mức tín nhiệm
trên thị trường tài chính Việt Nam.

Học viện Tài chính TS. Cao Minh Tiến

31 Thanh tra tài chính đối với dự án đầu tư công tại Việt Nam. Học viện Tài chính TS. Nguyễn Văn Bình

32
Chính sách tài chính nhằm phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong
nông nghiệp ở Việt Nam.

Học viện Tài chính PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng  

33 Xác định giá đất ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị giải pháp. Học viện Tài chính PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều

34
Hoàn thiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật thúc đẩy đặt hàng, đấu
thầu dịch vụ sự nghiệp công tại Việt Nam.

Học viện Tài chính PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng

35
Nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn
ở Việt Nam.

Học viện Tài chính TS. Vũ Quốc Dũng

36
Đổi mới quản lý nguồn nhân lực của Bộ Tài chính đáp ứng yêu cầu quản
trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính TS. Trần Vinh Quang

37
Ảnh hưởng của chính sách tài chính ứng phó biến đổi khí hậu đến tăng
trưởng kinh tế.

Trường Đại học Tài chính - Marketing TS. Lê Thị Thúy Hằng

38 Đánh giá hiệu quả thu ngân sách từ đất đai. Trường Đại học Tài chính - Marketing TS. Trần Thị Kim Oanh
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39 Quản lý nhà nước về tài sản mã hóa ở Việt Nam. Học viện Tài chính PGS.TS. Nguyễn Lê Cường

40
Nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc kinh tế của Việt Nam từ sau đổi
mới đến nay (1986 - 2022).

Cục Thống kê TS. Nguyễn Thị Hương

41
Nghiên cứu biên soạn bảng nguồn và sử dụng kỹ thuật số để đo
lường nền kinh tế số ở Việt Nam.

Cục Thống kê ThS. Nguyễn Thị Mai Hạnh

42
Nghiên cứu sửa đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo chuẩn
mực quốc tế.

Cục Thống kê CN. Lê Thế Trang

43 Nghiên cứu và ứng dụng tính Chỉ số đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Cục Thống kê CN. Đỗ Thị Hồng

44 Nghiên cứu xây dựng mạng lưới điều tra viên thống kê Việt Nam. Cục Thống kê ThS. Nguyễn Thị Trang

45
Giải pháp triển khai kinh tế tuần hoàn gắn với quy hoạch tỉnh giai
đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn vùng Tây Nguyên.

Viện Chiến lược phát triển ThS. Nguyễn Việt Dũng

46
Giải pháp thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
thích ứng với chính sách thuế tối thiểu toàn cầu (GMC).

Viện Chiến lược phát triển TS. Nguyễn Hoàng Hà

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước hợp nhất)
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47
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán
nguồn chi thường xuyên NSNN tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng Bộ ThS. Hồ Thu Thủy

48
Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, củng
cố quốc phòng an ninh trên địa bàn các xã ATK, vùng ATK có địa hình
trung du và miền núi.

Vụ Quốc phòng an ninh ThS. Nguyễn Trung Dũng

49
Giải pháp tạo lập trung tâm mạnh về liên kết ngành phát triển lĩnh vực
công nghiệp điện tử và sản xuất chip bán dẫn ở Việt Nam thời kỳ đến
năm 2030.

Viện Chiến lược phát triển ThS. Trần Thị Huyền Trang

50
Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương (IPEF): Cơ hội,
thách thức và hàm ý chính sách đầu tư cho Việt Nam.

Vụ Pháp chế ThS. Vũ Thị Châu Quỳnh

51
Đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào chuyển đổi
mô hình tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ: Thực trạng và giải pháp.

Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam ThS. Trần Thị Hằng

52
Nhóm ngành dịch vụ đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam: Thực
trạng phát triển và hàm ý chính sách.

Viện Chiến lược phát triển TS. Phạm Thị Thu Trang

53
Giải pháp chuyển đổi số đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam thời
kỳ đến năm 2030.

Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ ThS. Bùi Hồng Vinh
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54
Xây dựng bộ chỉ số đo lường mức độ tuần hoàn cấp độ doanh nghiệp
trong ngành chế biến, chế tạo ở Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung 
ương

ThS. Trịnh Đức Chiều

55

Giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên cơ sở
dẫn dắt kích hoạt các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước nhằm thực hiện
mục tiêu tăng trưởng kinh tế tại các vùng kinh tế - xã hội Việt Nam giai
đoạn 2024 - 2030.

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung 
ương

TS. Đặng Thị Thu Hoài

56
Phân tích các yếu tố tác động đến năng suất nhân tố tổng hợp của doanh
nghiệp ngành công nghiệp điện tử Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung 
ương

TS. Hạ Thị Thu Thủy

57
Đánh giá tác động của các nhân tố quyết định giá trị gia tăng nội địa
trong xuất khẩu của Việt Nam và hàm ý chính sách.

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung 
ương

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

58
Phát triển nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy năng suất lao động ở Việt Nam
trong bối cảnh chuyển đổi số.

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung 
ương

ThS. Lê Mai Anh

59
Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của vốn đầu tư của
doanh nghiệp tới giảm nghèo, bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam và kiến
nghị chính sách.

Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung 
ương

ThS. Phạm Thiên Trang

60
Hoàn thiện chính sách hỗ trợ đối với nhóm người yếu thế trong quá trình
chuyển đổi xanh.

Viện Chiến lược phát triển ThS. Trần Thị Hoàng Ngân
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61
Giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển khoa học và công nghệ vùng Đồng
bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi 
trường

KS. Phạm Quý Ngọc

62
Giải pháp thúc đẩy thành lập và hoạt động của Liên đoàn hợp tác xã ở
Việt Nam.

Cục Kinh tế hợp tác TS. Nguyễn Văn Phong

63
Giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở y tế giai
đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vụ Lao động, văn hóa xã hội ThS. Đặng Xuân Khu

64
Nghiên cứu chính sách đầu tư thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững
ở Việt Nam.

Viện Chiến lược phát triển ThS. Lê Thị Ninh

65
Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường các
nước thuộc Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ TS. Đào Thanh Hương

66
Giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững
giai đoạn 2025 - 2030.

Vụ Kinh tế nông nghiệp TS. Nguyễn Văn Đoàn

67
Nghiên cứu thử nghiệm tổng hợp, giảm thiểu cảnh báo về sự kiện an
toàn, an ninh mạng theo thời gian thực.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển 
đổi số

ThS. Đặng Hữu Thành

68
Nghiên cứu cơ chế đặc thù để quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ
chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026.

Viện Chiến lược phát triển TS. Nguyễn Thị Tuyết
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69
Nghiên cứu đổi mới phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nhằm tăng
nguồn lực cho chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương.

Vụ Tài chính tiền tệ ThS. Vũ Trọng Hiệp

70
Phát triển nguồn nhân lực số cho Việt Nam đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030.

Học viện Chính sách và Phát triển TS. Đàm Thanh Tú

71
Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực
của khu vực kinh tế tập thể theo hướng nâng cao năng lực đổi mới sáng
tạo gắn với phát triển bền vững.

Học viện Chính sách và Phát triển PGS.TS. Trần Trọng Nguyên

72
Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới phát triển bền vững các
địa phương ở Việt Nam

Học viện Chính sách và Phát triển TS. Nguyễn Duy Tùng

73
Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về phát triển con người
của Việt Nam.

Vụ Thống kê dân số và lao động ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

74
Nghiên cứu xây dựng khung thống kê không gian địa lý toàn cầu cho
Việt Nam.

Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc 
tế

TS. Hoàng Thị Thanh Hà
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STT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm

75
Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định điểm cắt theo các tiêu chí
thu nhập phục vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025
theo chuẩn nghèo riêng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vụ Thống kê xã hội và môi trường ThS. Phạm Thị Quỳnh Lợi

76
Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu cảnh báo sớm rủi ro kinh tế vĩ
mô.

Vụ Thống kê tổng hợp và Phổ biến thông 
tin thống kê

ThS. Lê Tuấn Anh

77
Nghiên cứu đề xuất xây dựng phương án điều tra tích hợp lĩnh vực thống
kê nông, lâm nghiệp và thủy sản tại Việt Nam.

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công 
nghệ thông tin thống kê

CN. Vũ Thị Hồng Hoa

78
Nghiên cứu xác định cỡ mẫu và phân bổ mẫu cho một số loại hình điều
tra thống kê tại Tổng cục Thống kê.

Viện Khoa học Thống kê ThS. Hoàng Thu Hiền

79
Thực trạng thi hành pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp và giải pháp hoàn thiện.

Vụ Pháp chế,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam

ThS. Nguyễn Hòa Bình

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (trước hợp nhất)


